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1 Trường MNTT Ánh Dương 48.300.000

1 Nguyễn Thị Kiều My 21/01/2022 Đỗ Thị Hằng Cty TNHH Hoàng Trang Lô 15A, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Hà Phạm Khánh Ghi 28/07/2021 Hà Quang Vinh Cty TNHH Tân Trung Nam Lô C7, C18, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Trần Duy Khang 26/06/2021 Trần Duy Tịnh Tuyền Cty CP Nệm gối Quy Nhơn Lô B11+C20, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 3 900.000

4 Phan Trần Yến Nhi 06/05/2021 Trần Thị Tuyết Nga Cty TNHH SX-TM Tân Ánh Dương Lô A1, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Lương Hoàng Ngân 30/11/2020 Nguyễn Thị Hiệp Cty TNHH MTV Đá Thạch Anh Phú Tài BĐ Lô C1-5, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

6 Trần Hoàng Khôi 18/08/2020 Lê Thị Thảo Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Ngọc Trúc Quyên 01/01/2020 Nguyễn Thị Mỹ Thuý CN cty TNHH Red river Foods VN tại BĐ Lô AI-9, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

8 Phan Linh Đan 16/11/2020 Phan Thế Thảnh Cty TNHH Dinh dưỡng động vật EH BĐ Lô D5, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Phạm Gia Hào 20/04/2020 Phạm Thị Kiều Tiên CN cty TNHH Red river Foods VN tại BĐ Lô AI-9, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

10 Trần Linh Đan 16/05/2020 Trần Thanh Tuấn Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Trần Nguyễn Thùy Dương 27/09/2020 Nguyễn Thị Phương Thảo Cty TNHH dịch vụ Huỳnh Phát Lô BI-7, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

12 Cao Nguyễn Chí Tài 11/06/2020 Cao Nguyễn Thanh Sự CN cty TNHH Red river Foods VN tại BĐ Lô AI-9, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

13 Đặng Trần Bảo Châu 28/10/2020 Trần Thị Minh Hạnh Xí nghiệp 380 -  CN Cty cổ phần Phú Tài KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

14 Lương Ngọc Minh Châu 25/11/2020 Lương Văn Thảo Xí nghiệp 380 -  CN Cty cổ phần Phú Tài KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

15 Huỳnh Huy Hoàng 08/11/2020 Trương Thị Ban Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

16 Nguyễn Phạm Cảnh Luân 02/10/2019 Phạm Thị Cẩm Giang Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

17 Nguyễn Lê Minh Trung 22/12/2019 Lê Thị Bích Thủy Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

18 Đặng Ngọc Nhã Uyên 26/02/2019 Đặng Văn Song Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam Lô B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

19 Nguyễn Ngọc Thiện 09/12/2019 Nguyễn Thị Bích Thủy Cty TNHH TMDV Phước Tiến Lô A1, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

20 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 12/09/2019 Nguyễn Thị Tuyết Mai Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

21 Phùng Trần An Hạ 05/08/2019 Trần Thị Trung Cty CP kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt QL1A, KV7, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

22 Trịnh Quốc Vinh 12/03/2019 Nguyễn Thị Như Ngọc Cty TNHH Thiên Nam Lô A18B, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

23 Tạ Gia Bảo 05/09/2018 Nguyễn Thị Ái Diễm Cty CP Wecare Group Lô B39, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

24 Huỳnh Thụy Quế Trúc 11/07/2018 Huỳnh Thanh Tùng Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

25 Phạm Sang Sang 29/11/2018 Nguyễn Thị Lưu Linh Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

26 Nguyễn Trịnh Xuân Tín 18/08/2018 Trịnh Thị Nhiên Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

27 Lê Thanh Nhàn 18/08/2018 Nguyễn Thị Thu Ý Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

28 Trần Ngọc Thiên Ân 05/02/2018 Phạm Thị Lanh Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

29 Đặng Trần Bảo Ngọc 08/07/2018 Trần Thị Minh Hạnh Xí nghiệp 380 -  CN Cty cổ phần Phú Tài KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

30 Đỗ Thị Minh Thư 05/06/2018 Đỗ Văn Trung Xí nghiệp 380 -  CN Cty cổ phần Phú Tài KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000
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31 Lê Thành Danh 13/03/2018 Nguyễn Thị Hạnh Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

32 Phạm Diễm Ngọc 03/04/2018 Phạm Ngọc Vinh Cty TNHH Tân Phước Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

33 Hồ Trần Bảo Nhi 27/11/2018 Hồ Văn Na CN Cty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định Lô BI-6, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 3 900.000

2 Trường MNTT Cầu Vồng 9.000.000

1 Nguyễn Ánh Quỳnh 19/12/2020 Nguyễn Quốc Tín Cty TNHH Đá Tự nhiên Bình Định Lô CI-4, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

2 Dương Đăng Khoa 09/05/2021 Trần Phương Trúc Cty CP Nệm gối Quy Nhơn Lô B11+C20, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Phúc Gia Khang 18/10/2019 Đỗ Thị Trúc Quyên Cty CP Wecare Group Lô B39, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/07/2020 Trần Thị Ngọc Ly Cty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-1, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

5 Trần Nguyên Linh San 12/01/2021 Nguyễn Hoa Kiều Ngân Cty TNHH DV Huỳnh Phát Lô BI-7, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Thái Phúc Nguyên 18/01/2019 Nguyễn Anh Quốc Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Trường MNTT 1/6 18.000.000

1 Phạm Bùi Minh Nhật 01/08/2020 Bùi Thị Mỹ Trang Cty CP Wecare Group Lô B39, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Nguyễn Gia Hưng 12/09/2020 Nguyễn Thị Thu Hương Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Gia Minh 22/10/2020 Nguyễn Thị Hoà Cty TNHH Tập đoàn gỗ Nội thất Hưng Duyên Lô C2, P.Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Minh Nhật 10/03/2018 Huỳnh Thị Thu Hương Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Minh Quân 06/12/2020 Huỳnh Thị Thu Hương Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Đặng Tuấn Khang 04/08/2019 Đoàn Khánh Ly Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Thiên Phú 14/04/2019 Nguyễn Ngọc Dũng Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Lê Lam Phương 02/06/2019 Đỗ Thị Như Quỳnh Cty TNHH ANT (MV) Lô A1.5, lô A1.6, Nhơn Hòa, AN Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

9 Trần Mạnh Dũng 01/01/2018 Cao Thị Mỹ Linh Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

10 Trần Ngọc Hoài Phương 26/06/2020 Trương Thị Hồng Trang Cty CP nội thất và vật liệu xây dựng Kiểu Việt Lô A23, B47, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Tô Cao Nguyên 06/06/2019 Tô Cao Hoàng Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Nguyễn Bảo Trân 09/09/2020 Nguyễn Hữu Chí Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

4 Trường MNTT Ong Vàng 13.500.000

1 Lê Bùi Quang Bảo 19/08/2018 Bùi Thị Hồng Nga Cty CP TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Hồ Lê Bảo Khang 19/04/2018 Hồ Văn Toàn Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Trần Gia Hân 18/11/2019 Trần Ngọc Dũng Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

4 Phan Ngọc Bảo Vy 27/07/2019 Phan Văn Thành Cty TNHH MTV Phân bón Tây Nguyên tại BĐ Lô C13, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Trần Hoàng Phúc 14/04/2019 Trần Quang Thi Cty TNHH ANT (MV) Lô A1.5, lô A1.6, Nhơn Hòa, A.Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Thiên Phúc 12/11/2020 Đặng Thanh Trang Cty TNHH MTV TM-DV Bia Quy Nhơn Phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/05/2020 Nguyễn Thị Linh Chi Cty TNHH D PACK Lô A3.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Hoàng Phúc Lâm 17/06/2022 Hoàng Minh Thái Cty TNHH CJ Vina Agri - CN Bình Định Lô B6, Xã Nhơn Thọ, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

9 Nguyễn Minh Trí 07/01/2023 Nguyễn Trung Dần Cty TNHH MTV Hòa Phát Bình Định Lô A4.01, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

5 Trường MNTT Hà Thanh 32.700.000

1 Đặng Hoàng Dũng 25/09/2018 Đặng Hoàng Qúi Cty TNHH CJ Vina Agri - CN Bình Định Lô B6, Xã Nhơn Thọ, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

2 Võ Ngọc Bảo Linh 30/03/2019 Võ Minh Đông Cty TNHH MTV Nhật Nam Hưng Lô AI-13, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

3 Trương Thu Yến 19/05/2020 Trương Khánh Huy Cty TNHH Đức Hải Lô A25, P. BTX,  Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000
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4 Đặng Duy Hưng 11/08/2020 Nguyễn Thị Thanh Hương Cty CP GreenFeed Việt Nam - CN Bình Định Lô D2.2, P. Nhơn Hòa, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

5 Bùi Quang Hiển 16/03/2021 Bùi Quang Ánh Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Bá Phú Thịnh 17/11/2021 Đoàn Thị Xuân Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Võ Gia Hân 03/12/2020 Trương Thị Thanh Thảo Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Nguyễn Huỳnh Yến My 18/01/2020 Nguyễn Thị Thu Trinh Cty TNHH Granite Tân Gia Huy Lô A 1-3, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

9 Nguyễn Hoàng Nhã Đan 26/12/2020 Lê Tú Oanh Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Đinh Thái An 07/12/2021 Đinh Văn Hùng Cty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội Lô A2.01, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Huỳnh Tùng Giang 22/11/2018 Huỳnh Quang Tôn Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Lê Minh Nhật 25/07/2019 Lê Văn Thìn Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

13 Nguyễn Ngọc Khả Hân 30/11/2019 Nguyễn Thanh Chính Cty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam Lô B1.01,02, 03, 04 khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

14 Trần Thụy Lam 03/05/2019 Phan Thị Chung Cty CP Năng lượng Fico Bình Định Khu C, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

15 Bùi Đăng Khoa 01/06/2018 Bùi Ngọc Định Cty TNHH Fujiwara Bình Định Khu C, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

16 Huỳnh Thiên An 10/11/2021 Huỳnh Quang Tôn Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

17 Nguyễn Bảo Ngân 10/04/2018 Nguyễn Chí Tựu Cty TNHH SX & TM Repcons Lô 19A KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

18 Lê Hải Đăng 14/06/2019 Trần Tiểu Phượng Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

19 Nguyễn Hoàng Thiên Vũ 23/10/2019 Nguyễn Minh Hoàng Cty CP Wecare Group Lô B39, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

20 Phan Nguyễn Hoàng Quyên 03/01/2018 Nguyễn Thị Kim Oanh Cty CP GreenFeed Việt Nam - CN Bình Định Lô D2.2, P. Nhơn Hòa, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

21 Trần Đình Chí Kiên 19/04/2018 Phùng Thị Thu Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 9 2.700.000 BS HKI 23-24

6 Trường MNTT Uyên Vũ 43.500.000

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/11/2018 Trình Thị Lưu Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Lê Tần Minh Trọng 06/04/2018 Lê Minh Thiện CN Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại QN KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Trịnh Nguyễn Khả Hân 28/09/2018 Trịnh Thế Vương Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Hoàng Minh 28/09/2018 Nguyễn Đức Hoàng Cty TNHH SX và TM Tây Phú Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Cao Phong Lĩnh 11/04/2018 Võ Thị Minh Tâm Cty CP Green Ceramic Việt Nam QL1A, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Võ Nguyễn Trúc Vy 10/07/2018 Võ Hồng Phong NM phân bón Long Mỹ-Cty CP VTKT NN BĐ Lô B1, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

7 Trần Ngọc Như Quỳnh 07/11/2018 Trần Khánh Hưng Cty TNHH SX và TM Tây Phú Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Phạm Gia Hân 05/04/2018 Phạm Nguyễn Hàn Phong CN Cty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định Lô BI-6, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

9 Phạm Quốc Đạt 14/02/2019 Nguyễn Thị Thơ Cty TNHH Lâm sản Ngọc Hà Lô D9, Tổ 6, KV 7, P. BTX, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Trương An Phú 07/05/2019 Trương Thế Vinh Cty TNHH SX và TM Tây Phú Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Trần Đoàn Hoài Trâm 26/04/2019 Đoàn Thị Khiêm Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

12 Ngô Tuấn Phong 19/08/2019 Nguyễn Thị Thành Cty TNHH SX và TM XNK ViVa Lô C2.1, Nhơn Thọ, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

13 Huỳnh Ngọc Khánh Ngân 16/07/2019 Bùi Thị Thu CN Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại QN KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

14 Nguyễn Ngọc An Nhiên 07/04/2019 Nguyễn Thị Kim Ngọc Cty CP Wecare Group Lô B39, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

15 Trần Hải Triều 08/05/2019 Trần Đình Thông Cty TNHH SNK Tân Việt Hàn Đường số 23, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

16 Phan Thùy Mỹ Diệp 10/04/2019 Phạm Thị Ngọc Thiêm Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

17 Nguyễn Ngọc Hải Yến 22/07/2019 Man Thị Kiều Diễm Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

18 Lê Thiện Nhân 26/08/2020 Nguyễn Thị Út Cty TNHH Javin Furniture Lô A38, P. Trần Quang Diệu, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000
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19 Cao Võ Quỳnh Trân 09/06/2020 Võ Thị Minh Tâm Cty CP Green Ceramic Việt Nam QL1A, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

20 Nguyễn Như Ý 18/11/2020 Nguyễn Thị Ái Cty CP Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm Lô A12, A13, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

21 Nguyễn Phương Vy 05/08/2020 Nguyễn Trường Trung Tín Cty TNHH SX TM và DV Như Ý Tổ 5, KV7, P.BTX, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

22 Huỳnh QuốcTrọng 12/04/2020 Nguyễn Thị Nương Cty CP kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt QL1A, KV7, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

23 Đào Nguyễn Minh Quân 01/01/2020 Nguyễn Thị Hương Cty TNHH SNK Tân Việt Hàn Đường số 23, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

24 Đặng Minh Anh 28/07/2020 Đặng Quốc Hưng Cty TNHH Javin Furniture Lô A38, P. Trần Quang Diệu, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

25 Cao Võ Quỳnh Trâm 06/07/2021 Võ Thị Minh Tâm Cty CP Green Ceramic Việt Nam QL1A, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

26 Nguyễn Hoàng Thịnh 18/07/2021 Nguyễn Đức Hoàng Cty TNHH SX và TM Tây Phú Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

27 Lê Thiên Kim 19/10/2021 Lê Văn Hoài Cty TNHH SNK Tân Việt Hàn Đường số 23, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

28 Nguyễn Ngọc Tuệ Lâm 17/10/2021 Nguyễn Văn Khánh Cty TNHH SX và TM Tây Phú Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

29 Nguyễn Châu Như Ý 27/07/2022 Châu Thị Bích Kiều Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Trường MNTT Măng Non 18.000.000

1 Nguyễn Quang Khải 04/04/2019 Nguyễn Thanh Chương Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Lê Nguyên Khôi 30/09/2019 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Cty CP Wecare Group Lô B39, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Bá Phong 31/05/2019 Nguyễn Bá Hưng Cty TNHH Hoàng Phát Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Tuấn Thịnh 28/09/2018 Nguyễn Thị Nguyệt Cty TNHH MTV Bảo Thắng Bình Định Lô C-2A, P. Trần Quang Diệu, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Tường Vy 28/08/2018 Nguyễn Văn Hoàng

Cty CP SX-XNK Thành Hưng - NM phân bón Nhật 

Nam KV7, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Phùng Minh Hùng 08/10/2018 Trần Hồng Phượng Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Trần Thục Quyên 02/05/2018 Nguyễn Ngọc Cảnh Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Nguyễn Đình Nhân 10/05/2019 Nguyễn Đình Chương Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Hùng Cát Vy Anh 28/05/2020 Nguyễn Thị Hoàng Hồng Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

10 Nguyễn An Bảo Hưng 14/09/2020 Nguyễn An Thắng CN Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại QN KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Huỳnh Nhật Minh 14/10/2021 Mai Thanh Tâm Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Huỳnh Nguyên Khôi 17/09/2019 Lê Thị Thu Hậu Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Trường MNTT Sơn Ca 40.500.000

1 Trương Trọng Nghĩa 03/11/2018 Nguyễn Đức Mỹ Hậu Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Ngô Quang Khải 30/08/2018 Nguyễn Thị Kim Loan Cty CP Xây dựng công nghiệp Đức Minh Lô D13, Lô E2, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Lê Công Ân 01/05/2018 Nguyễn Thị Ngọc Cúc Cty TNHH MTV V.Q.N Lô D1, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Lê Quỳnh Chi 03/02/2018 Nguyễn Thị Hải Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Đoàn Thảo Vy 30/12/2018 Nguyễn Thị Cẩm Dung Cty CP Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm Lô A12, A13, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Thành An 11/09/2018 Ngô Thị Yến Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Tâm Bình 25/10/2019 Phan Thị Tú Trinh Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Phan Thị An Bình 15/03/2018 Phạm Thị Phương Cty TNHH SX-TM Tân Ánh Dương Lô A1, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Lê Nguyễn Hoàng Huy 27/12/2019 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CN cty TNHH Red river Foods VN tại BĐ Lô AI-9, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

10 Nguyễn Uy Vũ 25/09/2019 Nguyễn Minh Đạt Cty TNHH Đại Hùng Lô B4, B5, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Lê Trần Hoàng Nam 21/10/2019 Trần Thị Ánh Ly Cty TNHH Thuận Đức 4 Lô A33, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

12 Mai Thanh Tùng 01/09/2019 Mai Thanh Hà Nhà máy chế biến lâm sản nội thất Nhơn Hòa Lô D1.4 Nhơn Hòa, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000
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13 Đinh Phú Sơn 18/01/2019 Nguyễn Thị Trinh Tổng kho NS Vinafood1-CN cty LT miền Bắc Lô A1-4, A1-5, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

14 Nguyễn Hoàng Thục Linh 11/05/2019 Trương Hữu Hoàng Hải Cty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định Lô A17, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

15 Nguyễn Bùi Bảo Lâm 07/08/2019 Bùi Nguyễn Như Quỳnh Cty TNHH Trường Sơn Lô B53, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

16 Trần Hoàng Sơn 14/10/2019 Huỳnh Thị Qúy Ly Cty TNHH Thuận Đức 4 Lô A33, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

17 Trần Nguyên Phước 23/10/2020 Trần Trung Phong CN Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại QN KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

18 Nguyễn Hoàng Nam 04/11/2020 Nguyễn Thị Thanh Thủy Cty CP nội thất và vật liệu xây dựng Kiểu Việt Lô A23, B47, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

19 Phan Đăng Khôi 30/03/2020 Nguyễn Thị Yên Thi Cty CP Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm Lô A12, A13, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

20 Phan Thanh Trà 23/10/2020 Đặng Thị Thường Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

21 Lê Ánh Bảo Ngân 09/09/2020 Lê Ánh Sáng Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

22 Phan Nhật Linh Đan 11/07/2020 Trương Thị Mỹ Thiệp Cty TNHH Granite An Nhơn Lô B5, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

23 Phan Phúc Lâm 08/07/2020 Đoàn Thị Thanh Thủy Cty TNHH Trường Sơn Lô B53, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

24 Nguyễn Gia Thịnh 08/11/2020 Vương Thị Thái Hòa Cty CP Nệm gối Quy Nhơn Lô B11+C20, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

25 Đào Xuân Bách 08/07/2021 Nguyễn Thị Mai Ngân Cty TNHH năng lượng sinh học Tín Nhân Lô A2, A3, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

26 Lê Minh Long 26/01/2022 Lê Ánh Sáng Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

27 Nguyễn Gia Khang 10/02/2022 Phạm Thị Thu Hiền Cty TNHH SX TM và DV Như Ý Tổ 5, KV7, P.BTX, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Trường MNTT Sơn Ca 2 34.500.000

1 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 11/07/2022 Nguyễn Ngọc Sơn Cty TNHH Tân Bình Lô C3, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Lê Trọng Khang 02/08/2022 Lê Trọng Hữu Cty CP xây dựng công nghệ Đức Minh Lô D13, Lô E2, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Trần Bảo An 01/10/2021 Trần Quang Nhất Cty TNHH Sông Kôn Lô MR4, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Đặng Ngô Bảo Trân 17/09/2020 Đặng Hoàng Bá CN Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại QN KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Lê Ngọc Bảo Như 24/09/2020 Lê Nguyên Thức Cty TNHH MTV Đá Thạch Anh Phú Tài BĐ Lô C1-5, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

6 Phạm Nguyễn Gia Phúc 29/11/2020 Nguyễn Thị Thủy Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Trần Phương Thảo 20/10/2020 Huỳnh Thị Lang Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Lê Trọng Hiếu 20/09/2020 Lê Trọng Hữu Cty CP xây dựng công nghệ Đức Minh Lô D13, Lô E2, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Đỗ Minh Khang 15/11/2019 Nguyễn Thị Lệ Thanh Cty CP Nệm gối Quy Nhơn Lô B11+C20, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Trần Đỗ Đăng Khoa 06/12/2019 Đỗ Thị Lưu Cty TNHH Hoàng Hưng Lô B27, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Trương Phạm Minh Khuê 10/06/2019 Phạm Thị Hồng Cty TNHH SX & TM Nguyễn Đức Lô B34, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

12 Nguyễn Lê Tâm Như 21/07/2019 Lê Thị Thanh Tùng Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

13 Nguyễn Minh Phúc 22/06/2019 Nguyễn Minh Dũng Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

14 Lê Tuệ An 23/12/2019 Đặng Thị Hồng Hạnh Cty TNHH SX&TM XNK ViVa Lô C2.1, Nhơn Thọ, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

15 Lê Minh Tuệ 09/08/2018 Lê Đức Tân CN Cty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định Lô BI-6, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

16 Hồ Bảo Ngọc 01/09/2018 Hồ Quốc Đại Cty TNHH Bình Minh Lô C7, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

17 Nguyễn Đăng Khoa 04/12/2018 Phan Nữ Hoàng Oanh Cty TNHH SXTM Minh Đạt Lô B9, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

18 Đào Nguyễn Trâm Anh 17/12/2018 Đào Minh Trung Cty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định Lô A17, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

19 Võ Đức Phúc 12/10/2018 Hồ Thị Hoa Cty TNHH Tân Trung Đạt Lô A16B, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

20 Trương Mỹ Kim 25/10/2018 Trương Minh Ký Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

21 Trịnh Duy Nhẫn 20/09/2018 Đậu Thị Nguyệt Cty TNHH MPC Phú Thịnh Lô A25, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000
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22 Nguyễn Hoàng Tùng 08/09/2018 Hồ Thị Thu Thảo Cty TNHH SX và TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

23 Phạm Ngọc Diệu Vy 28/09/2018 Nguyễn Thị Cẩm Thuyền Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Trường MNTT Sen Hồng 7.500.000

1 Nguyễn Trường Phúc 15/06/2018 Phan Thị Ngọc Hân Cty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn Đường số 10, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Trương Trí Khang 20/08/2019 Trương Công Nam Cty CP Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm Lô A12, A13, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 19/07/2019 Nguyễn Anh Khoa Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

4 Võ Khánh Ngân 05/07/2021 Bùi Thị Mỹ Lanh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Khánh Linh 08/07/2021 Phan Thị Bích Âu Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Trường MNTT Hoa Trà My 52.500.000

1 Vương Bảo Quân 30/08/2018 Nguyễn Thị Mỹ Dung Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Lê Nhật Nam 04/11/2018 Lê Kim Bố Cty TNHH Đại Việt Lô D1.1.1, Nhơn Thọ, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Tuệ Lam 20/12/2018 Nguyễn Văn Quốc Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Dương Quyết 07/12/2018 Nguyễn Văn Qúi Cty TNHH Kurz Việt Nam Lô A9.1, Nhơn Hội, Quy Nhơn Becamex 300.000 5 1.500.000

5 Kiều Đức Hiếu 02/03/2018 Kiều Văn Cương CN Cty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định Lô BI-6, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Đình Nghĩa 15/09/2018 Nguyễn Thị Hảo Cty TNHH TM Tân Hiền Sinh Lô A35, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Trần Khánh Ngọc 19/06/2018 Trần Duy Nhất Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Nguyễn Châu Quốc Hưng 30/06/2018 Châu Thị Lệ Quyên Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Phạm Nguyễn Gia Huy 22/11/2018 Nguyễn Thị Hồng Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Phan Nhật Bảo Trân 23/02/2019 Bùi Thị Điệp Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc 24/12/2019 Nguyễn Thị Kiều Cty TNHH TM&DV Thiên Lang Lô C30, đường TT, P. BTX, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

12 Nguyễn Tiến Phát 21/08/2019 Phạm Thị Kim Thoa Cty TNHH TM Tân Hiền Sinh Lô A35, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

13 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 29/09/2019 Nguyễn Thành Tuyên Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

14 Lê Nguyễn Bảo Khang 13/04/2019 Lê Thanh Ngân Cty TNHH Đức Toàn Bình Định Lô B1.05, 06, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

15 Hồ Ngọc An Nhiên 12/05/2019 Hồ Văn Toàn Cty TNHH Nông Trại Xanh Lô B7, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

16 Trần Gia Hưng 10/04/2019 Trần Thị Hà Cty TNHH Hoàng Hưng Lô B27, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

17 Đỗ Ngọc Phương Linh 08/10/2019 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Cty cổ phần Phước Hưng Lô C26, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

18 Trần Dương Khánh Băng 11/02/2019 Trần Thiện Chí Cty TNHH Granite Tân Gia Huy Lô A 1-3, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

19 Huỳnh Diễm Quỳnh 03/04/2019 Huỳnh Văn Vững Cty TNHH SX & TM Nguyễn Đức Lô B34, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

20 Lê Gia Phúc 30/03/2019 Lê Ngọc Luận Cty TNHH Tân Trung Nam Lô C7, C18, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

21 Nguyễn Bảo An 01/06/2019 Nguyễn Bình Dương Cty TNHH MTV Hòa Phát Bình Định Lô A4.01, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

22 Nguyễn Thiện Ý 04/09/2020 Đặng Thị Thuý Hằng Cty CP Dược - TTB Ytế Bình Định Lô A3.01, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

23 Đoàn Nhật Minh 30/04/2020 Nguyễn Thị Nhung Cty TNHH SX và TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

24 Nguyễn Hải Quân 12/10/2020 Nguyễn Thành Tuyên Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

25 Lê Đức Tài 30/06/2020 Nguyễn Thị Thuỷ Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

26 Phùng Khả Hân 29/12/2020 Phùng Đình Quốc Cty TNHH Tổng hợp Ngân Hà Lô C14, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

27 Nguyễn Đăng Khôi 24/04/2020 Nguyễn Thanh Hải Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

28 Nguyễn Như Quỳnh 26/12/2020 Nguyễn Văn Qúi Cty TNHH Kurz Việt Nam Lô A9.1, Nhơn Hội, Quy Nhơn Becamex 300.000 5 1.500.000
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29 Nguyễn Nhật Minh 09/03/2020 Nguyễn Thị Thu Huyền Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

30 Nguyễn Đăng Khoa 15/11/2021 Nguyễn Thanh Hải Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

31 Phan Nhã Uyên 22/05/2021 Nguyễn Thị Trang Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

32 Trương Nhã Linh 24/01/2021 Nguyễn Thị Hồng Nguyên Cty TNHH SX TM và DV Như Ý Tổ 5, KV7, P.BTX, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

33 Trần Nhật 19/11/2021 Phạm Thị Thu Hồng Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

34 Lê An Nhiên 17/09/2021 Lê Văn Tin Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

35 Lê Trần Bảo 23/06/2022 Lê Văn Thanh Quân Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

12 Trường MNTT Ban Mai 15.000.000

1 Lê Nguyễn Thu Thảo 24/02/2018 Lê Văn Vinh Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Đỗ Trọng Nghĩa 21/05/2018 Đỗ Kim Duy Cty TNHH Gas Công nghiệp Lô B8, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Ngọc Phương Nga 20/10/2019 Nguyễn Thanh Huy Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Trần Tú Anh 24/10/2019 Trần Quang Nhật Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

5 Phan Thanh Phong 15/04/2019 Huỳnh Thị Hồng Thắm Cty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-1, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Anh Khôi 07/03/2019 Huỳnh Thị Hồng Lợi Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Lê Thị Ngọc Hân 31/01/2019 Lê Kim Anh Cty TNHH Cô Như Tổ 2, KV7, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Củng Nguyễn Hạnh Ngân 22/09/2020 Nguyễn Thị Tình Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Đỗ Trọng Hiếu 17/05/2021 Đỗ Kim Duy Cty TNHH Gas Công nghiệp Lô B8, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Nguyễn Yến Trang 29/07/2021 Nguyễn Song Hào Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

13 Trường MNTT Thế giới trẻ thơ 34.500.000

1 Nguyễn Phương Linh 05/03/2020 Nguyễn Thị Lâm Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Trịnh Minh Vy 20/08/2018 Võ Kiều Vân Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

3 Trịnh Minh Thư 01/05/2020 Võ Kiều Vân Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

4 Huỳnh Hải Đăng 29/06/2019 Huỳnh Văn Hải Cty TNHH Khoáng sản Qui Long Lô 09-10, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

5 Trần Nguyên Khang 16/12/2018 Trần Văn Trọng Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Phạm Lê Gia Phú 29/04/2019 Phạm Thúy An Cty TNHH MTV V.Q.N Lô D1, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Trúc Linh 09/03/2018 Nguyễn Quốc Sang Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Trần Khánh My 24/04/2019 Trần Đình Phi Lực Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Huỳnh Bảo Hân 11/08/2020 Huỳnh Hà Thái Sinh Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

10 Võ Thiện Phúc 25/01/2019 Võ Thành Hoàng Cty TNHH ANT (MV) Lô A1.5, lô A1.6, Nhơn Hòa, A.Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

11 Võ Ngọc Minh Thư 04/07/2021 Võ Thành Hoàng Cty TNHH ANT (MV) Lô A1.5, lô A1.6, Nhơn Hòa, A.Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

12 Trần Khánh Linh 28/11/2018 Võ Thị Mỹ Nữ Cty TNHH SX-TM Tân Ánh Dương Lô A1, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

13 Huỳnh Phúc Thịnh 06/09/2018 Huỳnh Văn Danh Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

14 Lê Hoàng Nguyên 17/03/2021 Lê Quốc Thịnh Cty TNHH Cơ khí thương mại Khải Hoàn Khu chức năng cây xanh, KCN P.Tài Phú Tài 300.000 5 1.500.000

15 Nguyễn An Di 02/07/2019 Nguyễn Thị Thuý Kiều Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

16 Nguyễn Phương Nghi 08/06/2019 Nguyễn Thị Ngọc Thư Cty TNHH TM & DV XNK Ipro - Furniture Lô C2.1, Nhơn Thọ, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

17 Nguyễn Tri Khiêm 09/04/2021 Huỳnh Thị Phương Thảo Cty TNHH Khoáng sản Qui Long Lô 09-10, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

18 Châu Tuệ Lam 05/01/2022 Châu Minh Hoàng Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000
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19 Hồ Phạm An Nhiên 02/01/2020 Phạm Thị Trinh Cty CP Công nghệ mới Thiên Phúc Lô A3.05, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

20 Hoàng Bảo Hân 10/06/2021 Trương Thị Ngọc Diễm Cty TNHH Cơ khí thương mại Khải Hoàn Khu chức năng cây xanh, KCN P.Tài Phú Tài 300.000 5 1.500.000

21 Phan Ngọc Diệp 12/03/2018 Phan Xuân Vinh Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

22 Trần Nguyễn Cát Tiên 26/04/2019 Trần Xuân Hoàng Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

23 Nguyễn Chí Vĩ 18/06/2021 Nguyễn Thị Hồng Xí nghiệp 380 -  CN Cty cổ phần Phú Tài KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

14 Trường MNTT Tuổi Ngọc 18.000.000

1 Dương Hà My 06/02/2018 Dương Hải Đăng Cty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định Lô A1.1, TT 6.2&7, Nhơn Hòa, AN Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

2 Nguyễn Gia Hưng 21/07/2021 Nguyễn Thị Mỹ Vy Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Phạm Trần Thanh Chi 14/12/2018 Trần Thị Hồng Thơm Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Lê Xuân Khả Chính 31/10/2020 Lê Xuân Tâm Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

5 Trần Võ Phúc Lâm 17/09/2018 Võ Thị Mai Thy Cty TNHH MTV Bảo Thắng Bình Định Lô C-2A, P. Trần Quang Diệu, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Phan Võ Thế Gia 04/11/2020 Võ Thị Như Nguyệt Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Trúc Ngân 22/10/2019 Nguyễn Hoài Nam Cty TNHH Bê tông Phú Tài Lô D1, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Nguyễn Ngọc Hà My 31/01/2021 Nguyễn Ngọc Ngân Hà Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Hà Bùi Đan Thanh 01/10/2020 Hà Quốc Cường CN cty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định Lô BI-6, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

10 Huỳnh Đăng Khoa 01/05/2020 Đặng Thị Thùy Trang Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Hà Nguyễn Nhật Minh 01/03/2018 Hà Đặng Nhật Bình Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Phan Thái Nhật Hạ 20/09/2020 Phan Huy Vũ Cty TNHH Hồng Ngọc Lô A37, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

15 Trường MNTT Minh Đức 18.000.000

1 Nguyễn Thanh Trúc 28/01/2018 Nguyễn Thị Diễm Châu Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Lưu Gia Nhiên 23/05/2019 Võ Thị Ngọc Thúy Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Thái Hải Đăng 22/06/2018 Nguyễn Văn Long Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Lam Anh 19/05/2020 Lê Thị Đức Chi nhánh Cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Khánh Hưng 15/05/2021 Nguyễn Thị Ngọc Quyền Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Võ Đăng Nguyên 24/01/2021 Thiều Thị Thu Thảo Cty TNHH SX-TM Tân Ánh Dương Lô A1, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Trần Diệu Thanh 06/03/2022 Trần Thị Diệu Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Huỳnh Gia Thịnh 01/01/2019 Huỳnh Thanh Trung Cty TNHH ANT (MV) Lô A1.5, lô A1.6, Nhơn Hòa, A.Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

9 Lê Dương Linh Đan 11/12/2021 Dương Thuý Hằng Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

10 Đặng Huỳnh Bảo Nhi 19/02/2022 Huỳnh Thị Ánh Việt Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Trần Nhất Huy 19/05/2021 Đỗ Thị Ngọc Cẩm Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Nguyễn Đoàn Bão Thạch 03/08/2019 Đoàn Thị Thơm Cty CP Công nghệ mới Thiên Phúc Lô A3.05, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

16 Trường MNTT Tuổi thơ 3.000.000

1 Nguyễn Lê Gia Khang 26/10/2019 Nguyễn Tấn Đạt CN Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại QN KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Trần Ngọc Khả Ái 06/01/2021 Trần Minh Tú Cty CP Namvisai Bình Định Lô E18.1, Xã Nhơn Thọ, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

17 Trường MNTT Sao Biển 9.000.000

1 Lê Quỳnh Anh 10/04/2019 Lê Hoài Vọng Cty TNHH Kurz Việt Nam Lô A9.1, Nhơn Hội, Quy Nhơn Becamex 300.000 5 1.500.000

2 Nguyễn Ngọc Tâm Trí 14/06/2019 Nguyễn Ngọc Tiến Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000
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3 Văn Đoàn Bảo An 07/09/2020 Văn Công Luật Cty CP Việt - Pháp SX Thức ăn Gia súc-CN BĐ Lô A2-5, A2-6, Nhơn Thọ, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

4 Lâm Thanh Hà 15/03/2019 Lâm Sơn Hải Cty CP sản xuất thương mại Đồ mộc Việt Nam Lô A6, A7, A8, Phước Mỹ, QN Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

5 Lê Bảo Trân 16/12/2019 Trần Thị Hoàng Oanh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Trần Nhã Vy 11/06/2020 Nguyễn Thị Hồng Khanh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

18 Trường MNTT Cánh Đồng Xanh 10.500.000

1 Nguyễn Ngọc Diễm Châu 01/03/2018 Đỗ Thị Cẩm Tín Cty CP GreenFeed Việt Nam - CN Bình Định Lô D2.2, P. Nhơn Hòa, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

2 Kiều Gia Linh 05/03/2020 Kiều Nguyễn Quang Trí Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Văn Phạm Tấn Kiệt 31/01/2020 Văn Tấn Duy Cty TNHH D PACK Lô A3.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Võ Minh Hưng 08/01/2019 Lê Thị Thảo Hiền Cty TNHH Đức Toàn Bình Định Lô B1.05, 06, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

5 Phạm Đăng Khoa 26/07/2020 Phạm Thành Dân Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Huỳnh Ngọc Minh Khôi 04/06/2021 Võ Thị Thanh Luỹ Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

7 Trần Khánh Vy 18/02/2022 Đặng Thị Vân Cty TNHH năng lượng sinh học Tín Nhân Lô A2, A3, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

19 Trường MNTT Ecoschool 15.000.000

1 Trương Tuệ Yên 30/08/2021 Trương Quang Trưởng Cty TNHH xây dựng Fujiwara Khu C, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Lê Văn Anh Tuấn 26/09/2020 Lê Tấn Thuận Cty TNHH ANT (MV) Lô A1.5, lô A1.6, Nhơn Hòa, A.Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

3 Lưu Ngọc Gia Hân 10/04/2018 Lưu Trọng Tín CN Cty CP Dược - TTB Ytế Bình Định Lô A3.01, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Hà Thúc Vũ Thiên 30/08/2021 Hà Thúc Vĩnh Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Huỳnh Nhật Linh 11/07/2021 Huỳnh Thị Kim Ly Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Trần Bình Yên 30/10/2021 Trần Thúy Trang Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Minh Khánh 06/02/2021 Nguyễn Thành Ninh Cty TNHH Kurz Việt Nam Lô A9.1, Nhơn Hội, Quy Nhơn Becamex 300.000 5 1.500.000

8 Vũ Nhật Minh Quang 10/05/2020 Phạm Thị Tố Nga Cty TNHH Đức Toàn Bình Định Lô B1.05, 06, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Nguyễn Gia Hưng 02/04/2019 Nguyễn Ngọc Sang Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

10 Hoàng Nguyên Khang 29/12/2019 Nguyễn Thị Thanh Thương Cty TNHH SX&TM XNK ViVa Lô C2.1, Nhơn Thọ, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

20 Trường MNTT Hoa Lư 9.000.000

1 Nguyễn Gia Phát 20/04/2019 Đặng Minh Tâm XN chế biến Lâm sản XK Pisico-CN Pisico Lô C1, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Nguyễn Chí Kiên 04/03/2019 Trần Thị Kiều Oanh Cty TNHH Sài Gòn Max Lô A22+B8, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Vương Phạm Gia Hân 16/07/2020 Phạm Thị Ngân Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Hồ Hoàng Khôi 28/01/2020 Nguyễn Thị Tuyết Hoàng Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Anh Thư 02/02/2021 Nguyễn Huy Hoàng Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Quỳnh Trâm 25/06/2021 Mai Thị Diệu Cty CP Công nghệ mới Thiên Phúc Lô A3.05, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

21 Trường MNTT Kim Đồng 19.500.000

1 Nguyễn Trương Gia Hân 08/02/2018 Trương Thị Thùy Trang Cty TNHH Hoàng Phát Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Lê Trương Huyền Anh 05/05/2018 Lê Xuân Lợi Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Trung Kiên 28/04/2018 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Huỳnh Nguyễn Phi Anh 23/04/2018 Nguyễn Thị Bích Quynh Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Phước Thiên 31/07/2018 Bùi Lê Khanh Cty TNHH Nông Trại Xanh Lô B7, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Phan Nguyễn Phương Vy 31/12/2019 Nguyễn Thị Phương Thảo Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000
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7 Nguyễn Ngọc Minh Thư 01/01/2019 Nguyễn Minh Chánh Cty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định Phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Hồ Gia Nhật 25/05/2019 Hồ Thanh Sang Cty CP Dược - TTB Ytế Bình Định Lô A3.01, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Trần Hiểu Minh 09/03/2020 Phan Thị Kim Toàn Cty TNHH TM Ánh Vy Lô B17, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Lê Hạ Băng 24/07/2020 Lê Mộng Hân Cty CP Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm Lô A12, A13, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Nguyễn Ngọc Bảo Nhiên 04/10/2020 Võ Thị Ý Nhi Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Tạ Khánh Linh 06/07/2020 Tạ Đức Huy Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

13 Nguyễn Ngọc Thiên Nhi 10/11/2021 Bùi Lê Khanh Cty TNHH Nông Trại Xanh Lô B7, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

22 Trường MNTT Mái Nhà Xanh 6.000.000

1 Ngô Hoàng Bách 06/12/2019 Phạm Thị Thanh Hiệp Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Phạm Nguyệt Cát 15/12/2018 Ngô Thị Ca My Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Trần Trung Kiên 15/11/2018 Đỗ Thị Thùy Giang Cty TNHH Bình Phú Lô 20B, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Phan Nguyễn Anh Thy 25/08/2018 Phan Minh Triều Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

23 Trường MNTT Sao Mai 36.000.000

1 Lê Khả Nhi 09/08/2018 Lê Hoàng Hiếu Cty CP Wecare Group Lô B39, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Trần Đức Duy 02/01/2018 Phạm Nhật Chiêu Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Lê Ngọc Quyên 16/07/2018 Lê Thị Phương Đào Chi nhánh Cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Lê Hoàng Vũ 19/11/2020 Lê Thị Phương Đào Chi nhánh Cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Thái Nhã Duyên 15/12/2018 Dương Thị Cẩm Uyên Cty TNHH Đức Hải Lô A25, P. BTX,  Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Huỳnh Nguyễn Bảo Hân 17/12/2019 Huỳnh Long Nhật Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Ngọc BảoVy 12/02/2019 Nguyễn Thị Thùy Yên Cty TNHH TM Ánh Vy Lô B17, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Lê Nguyễn Hoài Trâm 09/06/2019 Nguyễn Thị Thảo Cty TNHH Nguyên liệu giấy Hồng Hải Lô D2.4, Nhơn Hòa, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

9 Trần Bảo Khang 14/08/2019 Trần Bảo Quốc Cty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định Lô A17, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Phan Trương Diễm My 10/02/2019 Phan Thị Thanh Thảo Cty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

11 Nguyễn Trần Bảo Ngân 18/01/2020 Trần Thị Mỹ Truyền Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Trần Quốc Thịnh 05/07/2021 Trần Bảo Quốc Cty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định Lô A17, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

13 Nguyễn Minh Quân 11/11/2021 Nguyễn Ngọc Huy Cty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định Phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

14 Hồ Ngọc Thanh Thảo 07/06/2021 Dương Thị Lệ Hòa Cty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

15 Võ Thiên Long 27/01/2021 Trương Thị Thắm Cty Cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định Lô A03.04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

16 Trần Tú Nhi 28/01/2019 Trần Thị Xuân Hoa Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

17 Trần Bảo Thư 08/03/2021 Trần Thị Xuân Hoa Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

18 Mạc Thiên Phát 08/10/2018 Mạc Văn Hưng Cty TNHH ANT (MV) Lô A1.5, lô A1.6, Nhơn Hòa, AN Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

19 Mạc Thiên Phúc 09/08/2020 Mạc Văn Hưng Cty TNHH ANT (MV) Lô A1.5, lô A1.6, Nhơn Hòa, AN Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

20 Đỗ Uyên Đan 20/12/2021 Phan Thị Thu Trang Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

21 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 28/04/2019 Nguyễn Quốc Cường Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

22 Nguyễn Yến Trâm 12/08/2019 Nguyễn Thị Yến Nhi Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

23 Nguyễn Đỗ Diệu Nhi 14/05/2020 Đỗ Thị Ngọc Thuý Cty TNHH D PACK Lô A3.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

24 Nguyễn Phương Uyên 25/03/2020 Nguyễn Công Hoàn Cty Cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định Lô A03.04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000
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24 Trường MNTT Yến Khương 1.500.000

1 Phạm Ngọc Hân 30/05/2021 Lê Thị Xuân Tuyết Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

25 Trường MNTT Hoa Phượng 3.600.000

1 Nguyễn Hồng Lê 01/11/2018 Nguyễn Văn Lai Cty TNHH Thương mại dịch vụ Sao Việt Lô B1.18, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 2 600.000

2 Bùi Hà Anh Tuấn 02/03/2018 Hà Mỹ Dung Cty TNHH SX & TM Nguyễn Đức Lô B34, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Phạm Tấn Thịnh 19/04/2019 Phạm Tấn Tài CN Cty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định Lô BI-6, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

26 Trường MNTT Hoa Lợi 3.000.000

1 Bùi Nguyễn Khả Hân 04/07/2019 Nguyễn Thị Thanh Lê Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Bùi Phạm Bảo Anh 29/09/2019 Phạm Thị Ngọc Ánh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

27 Trường MNTT Thủ đô xanh 4.500.000

1 Lê Trần Hà Vy 12/01/2022 Trần Nữ Lệ Trinh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Lê Tuấn Kiệt 17/01/2020 Tô Thị Ngọc Sương Chi nhánh Cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Võ Trường Định 25/12/2021 Nguyễn Bảo Thương Cty TNHH Granite Tân Gia Huy Lô A 1-3, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

28 NT, LMG Mặt trời nhỏ 13.500.000

1 Bùi Nguyễn Nhật Vy 04/10/2020 Nguyễn Thị Trà My Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Võ Tuấn Khôi 06/11/2020 Võ Ngọc Tú Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Võ Hoàng Khải 26/03/2018 Võ Ngọc Tú Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Lê Nhật Minh 06/10/2018 Nguyễn Thị Hoài Thương Cty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

5 Hồ Phạm Minh Nhật 22/02/2021 Hồ Văn Thanh Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Văn Hồ Như Phúc 02/03/2020 Văn Như Ngọc Cty TNHH Bê tông Phú Tài Lô D1, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Bùi Gia Huy 11/03/2020 Bùi Huy Hoàng Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Trần Hà My 22/02/2020 Trần Xuân Tuyến Cty CP HD Furniture Group Lô 36B, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Nguyễn Võ Tuấn Hùng 19/08/2021 Nguyễn Tuấn Vũ Cty CP Namvisai Bình Định Lô E18.1, Xã Nhơn Thọ, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

29 NT, LMG Hoa Hồng Đỏ 13.500.000

1 Trần Thị Quỳnh Như 20/10/2020 Nguyễn Thị Hương Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Trần Phạm Anh Kiệt 28/07/2018 Phạm Thúy Hương Chi nhánh Cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Phạm Hồng Ngân 11/08/2018 Lê Thị Kiều Nga Cty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

4 Phan Huỳnh Hữu Thắng 23/10/2021 Phan Hữu Tấn CN Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại QN KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Ngọc Linh Sam 08/04/2019 Nguyễn Minh Đoan Xí nghiệp 380 -  CN Cty cổ phần Phú Tài KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Trần Duy Khôi 29/07/2020 Nguyễn Thị Thanh Lan Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn An Nhiên 13/12/2019 Hồ Thị Phước Cty TNHH Nông Trại Xanh Lô B7, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Tô Thanh Tùng 24/02/2019 Tô Tuấn Kiệt Xí nghiệp 380 -  CN Cty cổ phần Phú Tài KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Phan Lê Gia Hân 25/06/2020 Phan Viết Tình Cty TNHH Đức Toàn Bình Định Lô B1.05, 06, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

30 NT, LMG Hoa Anh Đào 58.500.000

1 Nguyễn Bảo Nam 05/03/2018 Nguyễn Thị Thu Diệu Cty TNHH SX & TM Nguyễn Đức Lô B34, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Trương Đăng Khôi 07/11/2018 Nguyễn Thị Thanh Hiền Cty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Phú Lô A11 P.Trần Q Diệu, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Đặng Minh Nhật 22/05/2018 Dương Thị Oanh Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000
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4 Nguyễn Phương Bảo Hân 09/05/2018 Nguyễn Thị Thu Hằng CN Cty TNHH Red river Foods VN tại BĐ Lô AI-9, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

5 Trần Lan Anh 16/11/2018 Trần Minh Tùng Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Ngọc Hà Anh 05/08/2018 Nguyễn Văn Tiến Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

7 Lê Nguyễn Gia Bảo 30/01/2018 Nguyễn Thị Phương Cty TNHH SX TM Tổng hợp Khánh Hưng Lô CI-4, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

8 Võ Hà Anh Thái 27/08/2018 Lê Thị Thùy Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Đặng Bảo Hoàng Kim 01/12/2018 Đặng Thị Kim Tâm Cty CP sản xuất thương mại Đồ mộc Việt Nam Lô A6, A7, A8, Phước Mỹ, QN Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

10 Võ Nguyễn Thảo Nhi 20/05/2018 Nguyễn Thị Sương Cty TNHH SX-TM Tân Nam Bình KV7, P.BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Nguyễn Gia Bảo 08/02/2018 Nguyễn Thị Phương Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Lê Nhật Hoàng 31/07/2019 Lê Minh Nhựt Cty TNHH Cô Như Tổ 2, KV7, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

13 Trần Kiều Mỹ Lợi 07/01/2019 Nguyễn Thị Thu Hồng Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

14 Hồ Mỹ Ngọc 17/12/2019 Hồ Minh Tuấn Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

15 Lê Nguyễn Gia Huy 26/03/2019 Nguyễn Thị Phương Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

16 Nguyễn Nhật Minh 15/05/2019 Thạch Thị Hương Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

17 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 25/04/2019 Nguyễn Hoàng Vinh Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

18 Thạch Xuân Tiến 21/01/2019 Nguyễn Thị Cầu Cty TNHH TM và DV Hoàng Trang Lô AI-10, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

19 Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên 02/05/2019 Huỳnh Thị Thu Thủy Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

20 Trịnh Phương Nghi 08/07/2020 Trịnh Hữu Nghĩa CN Cty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định Lô BI-6, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

21 Lưu Phạm Minh Quân 26/05/2020 Lưu Thanh Nhạt Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

22 Nguyễn Võ Huyền Anh 31/07/2020 Võ Phạm Diễm Quỳnh Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

23 Hà Hải Nam 30/11/2020 Nguyễn Thị Thủy CN Cty TNHH Red river Foods VN tại BĐ Lô AI-9, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

24 Võ Nguyễn Hoàng Long 24/12/2020 Nguyễn Thị Hạnh Cty TNHH SX TM Tổng hợp Khánh Hưng Lô CI-4, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

25 Phạm Ngọc Phương Vy 16/06/2020 Lê Thị Như Mai Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

26 Nguyễn Hoàng Thanh Khuê 27/12/2020 Hoàng Thị Hoài Thu Cty TNHH Hưng Thành Ngân Lô CI-6, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

27 Lê Hoàng Cát Tuyên 07/06/2020 Hoàng Thị Giang Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

28 Trần Cát Tường 22/06/2021 Trần Tuấn Nhà máy phân bón Long Mỹ Lô B1, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

29 Lưu Phạm An Nhiên 01/11/2021 Lưu Thanh Nhạt Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

30 Hồ Kim Tuyền 01/05/2021 Hồ Minh Tuấn Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

31 Phạm Nguyễn Lan Chi 18/06/2021 Nguyễn Thị Bích Thảo Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

32 Trần Lan Phương 16/10/2021 Trần Minh Tùng Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

33 Lê Nguyễn Chí Kiên 17/12/2021 Lê Văn Danh Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

34 Nguyễn Phúc Nguyên Khôi 29/10/2021 Nguyễn Hồng Thơm Cty CP sản xuất thương mại Đồ mộc Việt Nam Lô A6, A7, A8, Phước Mỹ, QN Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

35 Nguyễn Khánh Ngân 02/08/2021 Nguyễn Thị Thanh Thảo Cty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-1, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

36 Đào Trương Nhã Phương 20/11/2021 Trương Thị Mỹ Hiệp Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

37 Nguyễn Thiên Phát 02/03/2022 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

38 Nguyễn Hoàng Phương Nhi 22/06/2022 Nguyễn Hoàng Vinh Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

39 Vũ An Kỳ 15/08/2022 Nguyễn Thị Bích Tuyền Cty TNHH SX & TM Việt Mỹ Bình Định Lô CI-2, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

31 NT, LMG Bé yêu 13.500.000
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1 Nguyễn Võ Thảo Như 28/09/2021 Võ Thị Thanh Lựu Cty TNHH Bình Phú Lô 20B, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Nguyễn Phan Tuệ Nhi 29/10/2021 Phan Đặng Hoàng Kim Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Phan Thành Nhân 14/08/2019 Phan Đặng Hoàng Kim Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Phạm Bảo An 15/02/2019 Phạm Quốc Cường XN chế biến Lâm sản XK Pisico-CN Pisico Lô C1, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Đỗ Tấn Phát 01/07/2018 Lê Thị Thanh Trang Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Lê Dương Gia Hưng 01/01/2018 Dương Thị Nguyên Hà Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Trần Nhật Thịnh 31/01/2022 Trần Đình Dũng Cty cổ phần Phước Hưng Lô C26, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Trần Nhật Long 21/08/2018 Trần Đình Dũng Cty cổ phần Phước Hưng Lô C26, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Vương Cát Tiên 21/06/2018 Trần Thị Ngọc Thùy Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

32 NT, LMG Bé Ngoan 22.500.000

1 Nguyễn Phúc An Nhiên 18/09/2018 Nguyễn Lê Việt Dũng Cty TNHH Kính Vĩnh Khang Lô A5.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Phạm Nguyễn Bảo Linh 13/08/2018 Phạm Ngọc Xuân Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Trình Bích Trâm 24/05/2019 Trình Thị Bích Nhiên Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Lê Doãn Trí 01/09/2019 Lê Thị Thanh Trúc Cty CP Nệm gối Quy Nhơn Lô B11+C20, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Phan Trần Trọng Qúy 10/06/2019 Trần Diệp Bảo Yến Cty CP Công nghệ mới Thiên Phúc Lô A3.05, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Lê Hữu Thiện 28/02/2020 Nguyễn Hữu Tuấn Cty CP Nệm gối Quy Nhơn Lô B11+C20, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Đỗ Đức Toàn 18/10/2020 Đỗ Thị Thảo Ly Cty TNHH D PACK Lô A3.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Bùi Ngọc Đăng Khôi 07/12/2020 Võ Huỳnh Thuỳ Linh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Bùi Phương Linh 15/07/2020 Bùi Thị Hằng Cty TNHH Dinh dưỡng động vật EH BĐ Lô D5, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Nguyễn Bảo Trân 12/06/2020 Nguyễn Văn Toàn Cty TNHH D PACK Lô A3.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Lê Hoàng Minh 28/04/2021 Võ Thị Thanh Tuyết Cty TNHH TM và DV Hoàng Trang Lô AI-10, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

12 Nguyễn Đức Quỳnh Nhi 30/06/2021 Nguyễn Đức Vũ Cty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-1, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

13 Nguyễn Uyên Tuệ Mẫn 07/04/2021 Nguyễn Thành Trung Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

14 Nguyễn Ngọc Hoàng Trang 27/09/2022 Đặng Thị Bình Thuận Cty TNHH Đá Granite Sơn Hà Lô B45-B46, Đ16, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

15 Nguyễn Ngọc Hoàng Thanh 27/09/2022 Đặng Thị Bình Thuận Cty TNHH Đá Granite Sơn Hà Lô B45-B46, Đ16, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

33 NT, LMG Đồ Rê Mí 4.800.000

1 Bùi Trần Minh Huy 18/03/2019 Bùi Ngọc Ánh Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Nguyễn Quỳnh Như 07/09/2019 Nguyễn Đức Tình Cty TNHH Hoàng Phát Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 3 900.000

3 Nguyễn Bảo Yến 13/12/2021 Nguyễn Đức Tình Cty TNHH Hoàng Phát Lô B16, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 3 900.000

4 Võ Thế Khương 21/09/2022 Võ Văn Tựa Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

34 NT, LMG Tuổi Xanh 5.700.000

1 Nguyễn Tiến Công 14/06/2018 Lê Thị Ái My Cty CP Nệm gối Quy Nhơn Lô B11+C20, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Lê Lâm Hải Châu 21/09/2020 Lâm Thị Huỳnh Nhạc Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 4 1.200.000

3 Trần Nguyễn Tường Vy 14/12/2018 Nguyễn Thị Thanh Xuân Cty TNHH SX & TM Nguyễn Đức Lô B34, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Trần Nhã Uyên 16/11/2018 Võ Thị Mỹ Lệ Cty CP nội thất và vật liệu xây dựng Kiểu Việt Lô A23, B47, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

35 NT, LMG Tuổi Xanh 2 1.050.000

1 Võ Bách Kiên 07/11/2021 Phạm Diễm My Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 3,5 1.050.000
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36 NT, LMG Sơn Ca 3 6.000.000

1 Nguyễn Đăng Khoa 08/06/2019 Nguyễn Thị Mỹ Ly Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Nguyễn Hải Huy 01/11/2020 Lê Bảo Trâm Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Võ Minh Khang 28/01/2020 Võ Thanh Cung Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Trần Nhật Huyên 08/01/2020 Trương Thị Xuân Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

37 NT, LMG Cát Tường 20.400.000

1 Huỳnh Trần Thiện Khánh 27/01/2022 Trần Thị Bích Ngọc Cty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (VN) Lô C15a, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Lê Đức Trọng 02/07/2019 Lê Đức Trị Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Hồ Tường Vy 29/10/2021 Hồ Thị Mai Tươi Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Anh Khôi 30/09/2019 Phạm Thị Sương Mai Cty TNHH Đức Hải Lô A25, P. Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Phạm Thị Anh Thư 14/08/2019 Phạm Thị Hoa Tươi Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam B7+B8 Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Trọng Phước 29/10/2019 Nguyễn Thị Thừa Cty TNHH Javin Furniture Lô A38, P. Trần Quang Diệu, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Lê Bảo Khang 29/01/2018 Lê Bảo Toàn Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam Lô B8, Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Võ Gia Hào 23/12/2020 Nguyễn Thị Như Thuỷ Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Phạm Hoàng Long 26/10/2019 Phạm Hoàng Vũ Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

10 Lê Hoài An 15/03/2018 Lê Công Hảo Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh 05/12/2020 Lê Thị Ngọc Hoa Cty cổ phần Phước Hưng Lô C26, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 3 900.000

12 Nguyễn Lê Thành Đạt 17/05/2021 Lê Thị Tuyết Nhung Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

13 Lê Hoài An 02/08/2018 Đào Thị Thanh Hiếu Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

14 Nguyễn Lê Thành Đức 13/09/2018 Lê Thị Tuyết Nhung Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

38 NT, LMG An Anh 6.000.000

1 Phạm Nhật Thịnh 17/05/2018 Trần Thị Mỹ Phúc Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Trần Xuân Nhi 24/03/2019 Trần Văn Dưỡng Cty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn Lô CI-1, KCN Long Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

3 Trần Nguyên Khang 28/08/2020 Trần Vũ Quân CN Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại QN KV5, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Kiều Trinh 13/05/2020 Nguyễn Bá Hiệp Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

39 NT, LMG Hoa Hồng Nhung 4.500.000

1 Hồ Minh Trí 22/10/2020 Nguyễn Thị Mỹ Thu Cty TNHH Hoàng Trang Lô 15A, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Hồ An Nhiên 22/03/2020 Hồ Văn Cường Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Bùi Lê Trung Kiên 05/05/2020 Lê Thị Kiều Mi Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

40 NT, LMG Trứng 3.000.000

1 Nguyễn Quỳnh Chi 26/01/2022 Nguyễn Nhật Anh Cty TNHH xây dựng Fujiwara Khu C, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Trần Huỳnh Thiên Kim 17/10/2021 Huỳnh Thị Kim Hậu Cty TNHH Khoáng sản Qui Long Lô 09-10, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

41 NT, LMG Hoa Mặt Trời 2 27.900.000

1 Trương Thiên Phú 15/12/2018 Trương Văn Qúa Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Tô Quốc Thắng 14/10/2022 Tô Thanh Toàn Cty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội Lô A2.01, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Trần Huỳnh Khánh Ngọc 26/01/2018 Huỳnh Thị Thi Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Lê Mai Bảo Châu 19/04/2018 Mai Thị Phương Thoa Cty TNHH Kính Vĩnh Khang Lô A5.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000
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5 Trần Khánh Thy 03/02/2018 Đoàn Thị Thu Thủy Cty TNHH D PACK Lô A3.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Trần Hoàng Gia 17/08/2019 Nguyễn Thị Son Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Đức Khang 10/06/2019 Phạm Thị Tiên Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Lê Minh Khang 13/01/2020 Lê Thị Mỹ Nhi Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Nguyễn Phúc An 15/03/2020 Nguyễn Hải Đăng Cty CP SXTM Xây dựng Hải Minh Lô B6.14, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

10 Phạm Bảo Nam 26/04/2021 Phan Thị Yến Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Nguyễn An Nhiên 16/10/2021 Ngô Thị Thanh Điệp Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Huỳnh Ngọc Bảo Vy 15/07/2021 Huỳnh Quang Đãi Cty TNHH D PACK Lô A3.08, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

13 Võ Hà Linh 11/09/2022 Phan Thị Thuỳ Trinh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

14 Lê Thanh Khôi 25/10/2021 Lê Thanh Bình Cty TNHH SX và Xuất khẩu VTSTONE Lô B6.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

15 Nguyễn Bảo Hân 05/02/2023 Nguyễn Quốc Hùng Cty TNHH Austfeed Bình Định Lô L1-4, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

16 Nguyễn Hoàng Cường 17/08/2021 Nguyễn Hoàng Sa Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

17 Lê Chí Kiên 06/11/2022 Lê Thị Thuý Ngọc Cty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam Lô B1.01,02, 03, 04 khu A, Nhơn Hội Nhơn Hội 300.000 3 900.000

18 Huỳnh Lê Kim Ngọc 06/03/2022 Lê Thị Điểm Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

19 Trần Thị Gia Linh 07/07/2021 Phan Thị Bình Ty Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

42 NT, LMG Hạnh Phúc 54.000.000

1 Phạm Khánh Quỳnh 28/11/2019 Nguyễn Thị Nữ Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Nguyễn Lê Nhã Uyên 27/12/2021 Lê Hồng Duyên Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Văn Hải Bình 31/10/2019 Phan Thị Thu Thảo Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

4 Huỳnh Anh Quân 19/08/2019 Đỗ Thị Tuyết Nga Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

5 Võ Phan Mộc Châu 12/04/2020 Phan Châu Trinh Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Trần Nguyễn Thùy Dương 29/04/2020 Nguyễn Thị Mộng Thùy Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

7 Trần Tuyết Sam 22/09/2020 Nguyễn Hải Âu Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

8 Trương Khả Hân 14/06/2020 Nguyễn Thị Ngọc Nga Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

9 Hảo Hoàng Gia Khiêm 14/07/2022 Hồ Thị Thanh Dung Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

10 Trần Ngọc Bích Ngân 08/08/2020 Nguyễn Thị Qui Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

11 Nguyễn Thanh Tú 01/08/2020 Nguyễn Thị Bích Qùa Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

12 Nguyễn Huỳnh Phúc Thiện 06/03/2022 Huỳnh Thị Mỹ Hoà Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

13 Nguyễn Đức Thịnh 08/09/2021 Nguyễn Thị Ly Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

14 Ngô Quốc Thái 18/01/2018 Nguyễn Thị Kim Liên Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

15 Đỗ Thanh Nhàn 07/11/2020 Phạm Thị Lai Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

16 Hồ Ngọc Tú Quyên 13/08/2021 Hồ Bảo Quang Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

17 Nguyễn Ngọc An Nhiên 15/02/2019 Võ Thi Ngọc Bích Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

18 Phạm Gia Linh 31/01/2022 H Hue Bya Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

19 Đỗ Minh Triết 03/11/2021 Đỗ Văn Nắp Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

20 Đinh Nguyễn Phúc Hoàng 12/12/2021 Đinh Văn Cường Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

21 Võ Phan Quốc Anh 22/01/2018 Võ Văn Lẹ Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000
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22 Nguyễn Đức Thịnh 18/06/2021 Nguyễn Đức Thành Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

23 Dương Bùi Thu Ngân 16/09/2021 Dương Trọng Chuyển Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

24 Lê Ngô Trúc Phương 22/05/2022 Ngô Thị Hồng Vân Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, N.Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

25 Nguyễn Phúc Thịnh 19/04/2020 Nguyễn Văn Vũ Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, N.Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

26 Lê Trần Thiên Ân 17/04/2020 Trần Thị Hoa Cty cổ phần TingCo Bình Định Lô A3.12+A3.13, Khu A, N.Hội Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

27 Võ Trần Minh Phát 04/05/2021 Võ Minh Phi Cty TNHH Đức Toàn Bình Định Lô B1.05, 06, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

28 Nguyễn Đình Nhân 13/07/2019 Nguyễn Hồng Hợi Cty TNHH Đức Toàn Bình Định Lô B1.05, 06, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

29 Võ Nhật Thuỳ 04/10/2019 Nguyễn Thị Vàng Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

30 Nguyễn Hạ Chi 16/05/2022 Đỗ Thị Loan Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

31 Trương Tiến Đạt 21/11/2022 Trương Thị Trần Giang Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

32 Nguyễn Thanh Hiền Châu 11/01/2021 Nguyễn Thành Đạt Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

33 Trần Gia Hân 06/04/2022 Nguyễn Thị Bích Nga Cty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Lô L3, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

34 Nguyễn Hoàng Đan Vy 27/07/2022 Đoàn Thị Hồng Thuý Cty Cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định Lô A03.04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

35 Mai Chí Phúc 25/11/2019 Mau Chí Thiện Cty TNHH Austfeed Bình Định Lô L1-4, Khu B, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

36 Võ Ngọc Gia Hân 05/04/2021 Võ Đình Tiến Cty CP SXTM Xây dựng Hải Minh Lô B6.14, Nhơn Hội, Quy Nhơn Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

43 NT, LMG Tuổi Hồng 9.000.000

1 Đặng Lê Trà My 25/04/2018 Đặng Ngô Minh Huân Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Đặng Lê Anh Tú 19/06/2019 Đặng Ngô Minh Huân Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Đăng Khôi 13/03/2021 Đặng Thị Bích Ngọc Cty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định Lô A17, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Trần Ngọc Mẫn Nhi 11/10/2018 Trần Minh Hậu Cty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam Lô B8, Đ.Trung Tâm, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Duy Khánh 10/06/2019 Nguyễn Thị Khánh Ly Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Khả Hân 05/07/2021 Nguyễn Thị Khánh Ly Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

44 NT, LMG Hoàng Lan 7.500.000

1 Nguyễn Đặng Hải Ly 03/01/2019 Đặng Thị Thuận Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Châu Quốc Hiền 01/09/2020 Phạm Thị Mỹ Tuyền Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Phạm Diễm Na 08/04/2020 Phạm Cao Trí Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Mang Thanh Vy 21/11/2021 Mang Đức Thịnh Cty TNHH Đức Toàn Bình Định Lô B1.05, 06, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Hoàng Bách 20/07/2021 Nguyễn Ngọc Huy Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

45 NT, LMG Rạng Đông 3.000.000

1 Vương Mai Uy Vũ 08/05/2021 Vương Thái Viên Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Huỳnh Tiểu Vy 19/04/2021 Vương Ý Nhi Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

46 NT, LMG Kangaroo 3.000.000

1 Lê Phúc Khang 22/12/2021 Lê Thị Thanh Thoả Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Lô B6-04, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Huỳnh Minh Khang 12/01/2021 Huỳnh Tây Nam CN Cty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định Lô BI-6, Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

47 NT, LMG Hồng Nhung 3.000.000

1 Trần Đình Khải 07/02/2022 Trần Đình Tân Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Quách Tuệ Lâm 28/05/2021 Nguyễn Thị Phương Trà Cty CP Việt - Pháp SX Thức ăn Gia súc-CN BĐ Lô A2-5, A2-6, Nhơn Thọ, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000
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48 NT, LMG Nắng 4.500.000

1 Phạm Võ Trúc Ngân 19/12/2021 Phạm Ngọc Nghĩa Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - BĐ Khu B, Hội Sơn, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Phan Hà Vy 18/04/2022 Nguyễn Thị Thanh Hương Cty TNHH SX và Xuất khẩu VTSTONE Lô B6.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Đăng Khôi 08/11/2019 Nguyễn Thị Thanh Cầm Cty TNHH In & Bao bì Eco Nhơn Hội Lô A3.09, D2, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

49 MNĐL Casa Angelo 3.000.000

1 Phan Phương Diễm 16/01/2020 Nguyễn Thanh Trà Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

2 Trần Ngọc Tuệ Phương 03/02/2021 Lê Thị Ngọc Anh Cty CP Wecare Group Lô B39, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

50 MNĐL Heo Vàng 4.500.000

1 Trần Thiên Long 30/06/2021 Nguyễn Thị Bảo Đồng Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Trần Kim Thiên Ý 30/06/2021 Nguyễn Thị Bảo Đồng Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn An Phú 12/08/2021 Nguyễn Ngọc Chánh Cty TNHH SX & TM Nguyễn Đức Lô B34, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

51 MNĐL Nắng Hồng 1.500.000

1 Đặng Nguyễn Bảo Nguyên 17/10/2020 Nguyễn Thị Hồng Nhung CN cty TNHH Red river Foods VN tại BĐ Lô AI-9, Xã Phước Mỹ, Quy Nhơn Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

52 MNĐL Kitty 4.500.000

1 Trần Ngọc An Nhiên 25/01/2019 Huỳnh Thị Thuỳ Linh Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Trần Bách Điền 26/07/2021 Trần Ngọc Trịnh Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Trịnh Phát Đạt 15/09/2021 Trịnh Thị Kim Ngân Cty TNHH Bê tông Phú Tài Lô D1, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

53 Lớp MNĐL Mây Kindergarten 3.150.000

1 Nguyễn Minh Kiên 14/04/2020 Hoàng Thị Thu Hường Cty TNHH Bình Phú Lô 20B, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 3,5 1.050.000

2 Lê Thị Phương Thảo 17/02/2021 Trần Thị Ái Cty TNHH Cô Như Tổ 2, KV7, P. BTX, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 3,5 1.050.000

3 Lê Võ Khánh Vân 10/01/2020 Võ Thị Hồng Nhung Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 3,5 1.050.000

54 Lớp MNĐL Minh Đức 2 1.500.000

1 Nguyễn Hoàng Trọng Nhân 10/10/2021 Nguyễn Kim Lụa Cty TNHH MPC Phú Thịnh Lô A25, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

55 LMG Vàng Anh 25.500.000

1 Nguyễn Trần Trúc Mai 20/05/2018 Nguyễn Văn Khoa Cty TNHH Wesbrook Việt Nam Lô D11, D12, P Bùi Thị Xuân, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Lê Qúy 06/10/2018 Lê Linh Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Nguyễn Ngọc Thành 08/09/2018 Nguyễn Ngọc Tài Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

4 Lê Gia Linh 20/07/2018 Nguyễn Thị Bích Thạch Cty TNHH TMDV Vận tải Anh Nhựt Pháp Tổ 6, KV6, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Trần Tuấn Anh 10/06/2018 Lê Thị Kim Anh Cty TNHH TMDV Vận tải Anh Nhựt Pháp Tổ 6, KV6, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

6 Nguyễn Huy Hải Đăng 28/09/2018 Đậu Thị Hồng Cty CP xây dựng điện Vneco 10 KV6, P. TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

7 Nguyễn Bảo Khang 18/10/2019 Nguyễn Thành Bắc CN Cty TNHH De Heus tại Bình Định Lô A1.3.1, A1.4, Nhơn Hòa, AN Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

8 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 28/03/2019 Nguyễn Xuân Phương Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Đỗ Tú Quỳnh 15/07/2019 Đỗ Vinh Hiển Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Dương Hoài Anh 02/02/2019 Lương Thị Bích Sơn Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Lê An Nhiên 15/04/2019 Đinh Thị Thiệt Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

12 Đoàn Nguyễn Ngọc Quỳnh 18/06/2018 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Cty TNHH MPC Phú Thịnh Lô A25, P.TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

13 Võ Đan Nguyên 13/04/2019 Lê Thị Huệ Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000
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14 Nguyễn Hoài Bảo Trâm 28/02/2019 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

15 Hà Minh Trí 23/09/2019 Hà Trọng Thọ Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

16 Nguyễn Ngọc Tường Vy 05/03/2019 Đặng Thị Thu Thuý Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

17 Lê Đặng Minh Quân 24/09/2018 Đặng Thị Thơm Cty CP Giày Bình Định Lô A30, đường số 15, P. TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

56 LMG Mầm Xanh 1.500.000

1 Nguyễn Lê Gia Phước 22/11/2018 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Cty TNHH B&D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đ.N3, khu A, N.Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

57 MG SOS 28.500.000

1 Phạm Trần Thiên Kim 12/05/2020 Phạm Đồng Chí Cty TNHH SX & TM Nguyễn Đức Lô B34, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

2 Hồ Quang Khải 18/04/2020 Tô Thị Hà Chi nhánh cty TNHH Olam VN tại Quy Nhơn Lô C8, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

3 Trần Trọng Quân 01/08/2020 Lê Thị Tường Vi Cty TNHH New Hope Bình Định Lô D2.3 Nhơn Hòa, An Nhơn, BĐ Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

4 Nguyễn Vũ Mai Nhi 05/01/2020 Võ Thị Liễu VPĐD Cty TNHH MTV PB Tây Nguyên Lô 13, P Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

5 Nguyễn Hoàng Châu 01/11/2020 Nguyễn Xuân Lắm Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

6 Đỗ Hà Trúc Linh 18/12/2020 Đỗ Quốc Tâm Cty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội Lô A2.01, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

7 Trần Ngọc Hiếu 05/07/2020 Trần Ngọc Tướng Cty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn Lô B33, B34, B38 Phường TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

8 Phạm Trần Vỹ Khang 27/03/2018 Phạm Đồng Chí Cty TNHH SX & TM Nguyễn Đức Lô B34, Phường TQD, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

9 Lê Minh Truyền 13/10/2019 Lê Văn Tin Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

10 Mai Thùy Linh 09/05/2018 Mai Thanh Quốc Cty TNHH Đức Toàn Lô A5-A6, P.TQD, Quy nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

11 Nguyễn Phúc Gia Nhân 03/12/2019 Trần Thị Liên Cty CP GreenFeed Việt Nam-Chi nhánh BĐ Lô 22, P. Nhơn Hòa, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

12 Phạm Hà My 11/06/2019 Phạm Đình Đô Cty TNHH MTV Khoáng sản Tuấn Đạt Lô A31, KV6, P Trần Q Diệu, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

13 Phan Tuệ Nghi 30/09/2019 Phan Sĩ Tây Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 2.1,A2.2,A2.3, A2.4, An Nhơn Nhơn Hòa 300.000 5 1.500.000

14 Nguyễn Ngọc Vân Phương 16/10/2018 Nguyễn Trung Cty TNHH TM&DV Thiên Lang Lô C30, đường TT, P. BTX, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

15 Đỗ Nhật Triệu 12/12/2018 Đỗ Thanh Phong Cty TNHH Thủy sản An Hải Lô B4.03, Khu A, Nhơn Hội, QN Nhơn Hội 300.000 5 1.500.000

16 Đỗ Trần Hoàng Thư 24/02/2018 Đỗ Như Trúc Cty CP năng lượng sinh học Phú Tài Lô B23, Đường Trung Tâm, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

17 Huỳnh Ngô Hữu Duy 03/05/2018 Ngô Thị Thanh Nhân Cty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam Lô A7, KCN Phú Tài, Quy Nhơn Phú Tài 300.000 5 1.500.000

18 Trần Ngọc Lan Khuê 24/11/2018 Trần Ngọc Tướng Cty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn Lô B33, B34, B38 Phường TQD, QN Phú Tài 300.000 5 1.500.000

19 Đặng Ngọc Hân 20/08/2018 Đặng Ngọc Anh Cty CP Năng lượng ACE Quy Nhơn Lô AI-1 - AI-2, Xã Phước Mỹ, QN Long Mỹ 300.000 5 1.500.000

882.600.000

Bằng chữ: Tám trăm tám mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn.

Tổng cộng: (592 trẻ)
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